40 CÂU HỎI THI KỸ THUẬT SỐ



Câu 1. 	Biểu thức tương đương của là:

      $.   .

      b.   .

      c.   .

      d.   .

Câu 2.	Biểu thức tương đương của    là:

$.   .

b.  .

c.   .

d.   .

Câu 3.	Biểu thức tương đương của      là:  

$.   .

      b.    .

      c.   .

      d.   .

Câu 4.	Biểu thức tương đương của      là: 
$.  A + B.
b.  A.
c.  B.
d.  AB.
Câu 5.	Cho mạch Logic như hình 2-2. Biểu thức hàm ra F là:
 A
B
F





Hình 2-2
$. A  B 

b. 

c. 

d. 
Câu 6.	Cho mạch Logic như hình 2-3. Biểu thức hàm ra F là:
 A
B
F





Hình 2-3

$. 
b. A  B 

c. 

d. 
Câu 7.	Rút gọn hàm Logic: A (B  C)

$. 

b. 

c. 

d. 
Câu 8.	Rút gọn hàm Logic:  A (B  C) 
$. AB  AC
b. AB  A
c. AB  C
d. A  BC

Câu 9.	Rút gọn biểu thức: 
$. AB + AC + BC 
b. B + AC + AB
c. C + AB + BC
d. A + BC+ AC
Câu 10.	Rút gọn hàm Logic:   F (A, B, C) =  (0, 2, 4, 6,7).

$. 

b.  

c. 

d. 
Câu 11.	Rút gọn hàm Logic:  F (A, B, C, D) =  (0, 1, 8, 9, 10)

$. 

b. 

c. 

d. 

Câu 12.	Rút gọn biểu thức:   

$. 

b. 

c. 

d. 

Câu 13.	Rút gọn biểu thức:   

$. 

b. + D

c. 

d. + D

Câu 14.	Rút gọn biểu thức: 

$. 

b. 

c. 

d. 

Câu 15.	Rút gọn biểu thức: 

$. 

b. 

c. 

d. 

Câu 16.	Rút gọn biểu thức:   

$. 

b. + D 

c. 

d. + D
Câu 17.	Mạch như hình 3-7 sẽ :
$.  Tạo mức đầu ra thấp			
b.  Tạo mức đầu ra cao		
c.  Không hoạt động vì các đầu ra của cổng NAND được nối với nhau tại cổng NOR
d.  Không hoạt động vì các kết nối nguồn cung cấp không được chỉ ra
[image: ]
Hình 3-7
Câu 18.	Mạch như hình 3-8 sẽ:
$.  Tạo mức đầu ra cao.
b.  Tạo mức đầu ra thấp
c.  Không hoạt động vì các đầu ra của cổng NAND được nối với nhau tại cổng NOR
d.  Không hoạt động vì các kết nối nguồn cung cấp không được chỉ ra
1

0

1

1
Lối ra




Hình 3-8
Câu 19.	Mạch logic DDL có sơ đồ như hình vẽ 3-10 làm chức năng gì:
                $.  ANDD2
 
B
 
 f
D1
 
 4k
 
+5V
 
 A
 

Hình 3-10

b.  NOR 
c.  OR
d.  NAND


Câu 20.	Mạch logic RTL có sơ đồ như hình vẽ 3-15 tương đương với cổng gì :


Hình 3-15
$.  NAND
b.  NOR
c.  OR
d.  AND
Câu 21. Cho LED 7 đoạn A chung, muốn hiển thị số 3 thì những thanh nào sáng?
$.  Thanh a, b, c, d và g.
b.  Thanh a, b, c , d và e.
c.  Thanh a, b, c  và e.
d.  Thanh a, b, c, d và f.
Câu 22. Cho LED 7 đoạn A chung, muốn hiển thị số 2 thì những thanh nào sáng?
$.  Tất cả các thanh đều sáng trừ thanh c và f.
b.  Thanh a, b, c và e.
c.  Thanh a, b, d và e.
d.  Thanh a, b, c và f.
Câu 23.	Cho mạch tổ hợp hình 4-6, hãy xác định hàm ra f của mạch:

$.  A
B
f
Hình 4-6.


b.  

c.  

d.  
Câu 24. Rút gọn biểu thức     Y=  [image: ]
a. Y= A
b. Y= B
c. Y=1
d. Y=0
Câu 25.  Rút gọn biểu thức: Y = [image: ]
a. Y= [image: ]
b. Y= [image: ]
c. Y= [image: ]
d. Y = [image: ]
Câu 26.  Rút gọn 
[image: ]
a. Y = A.B
b. Y= D
c. Y= [image: ]
d. Y = [image: ]

Câu 27.   Rút gọn
[image: ]
a. Y = A.B
b. Y= D
c. Y= [image: ]
d. Y = [image: ]
Câu 28.   Biểu thức Logic cho mạch điện sau là:
[image: ]
a. Y = [image: ]
b. Y= B
c. Y= [image: ]
d. Y= [image: ] 

Câu 29. Biểu thức Logic cho mạch điện sau là:
[image: ]
a. Y=A.B
b. Y = [image: ]
c. Y= [image: ]
d. Y= [image: ]



Câu 30.	Cho mạch ở hình 5-3. Cho biết đây là mạch đếm Mod mấy?

[image: ]

Hình 5-3
$.  Mod 4.
b.  Không phải mạch đếm.
c.  Mod 6.
d.  Mod 8.
Câu 31.	Cho mạch ở hình 5-3. Cho biết đây là mạch
a.  Mạch đếm lên
b.  Mạch đếm xuống
c.  Không phải mạch đếm.
d.  Mạch đếm 3 số
Câu 32. Cho mạch ở hình 5-4. Cho biết đây là mạch
[image: ]
Hình 5-4
a.  Mạch đếm lên
b.  Mạch đếm xuống
c.  Không phải mạch đếm.
d.  Mạch đếm đồng bộ
Câu 33. Cho mạch ở hình 5-5. Cho biết đây là mạch
[image: ]
Hình 5-5

a.  Mạch đếm mode 3
b.  Mạch đếm xuống
c.  Không phải mạch đếm.
d.  Mạch đếm nhị phân 3bit

Câu 34. Cho mạch ở hình 5-6. Cho biết đây là mạch
[image: ]
Hình 5-6

a.  Mạch đếm mode 3
b.  Mạch đếm lên
c.  Không phải mạch đếm.
d.  Mạch đếm không đồng bộ
Câu 35. Cho mạch ở hình 5-6. Cho biết đây là mạch
a. Mạch đếm lên nhị phân 3 bit
b. Mạch đếm đồng bộ 3 bit
c. Mạch đếm xuống 3 bit
d.  Mạch đếm từ 0 đến 7
	
Câu 36. EPROM là:
a. Bộ nhớ ghi/đọc
b. Bộ nhớ có thể lập trình và xóa được bằng xung điện
c. Bộ nhớ có thể lập trình và xóa được bằng tia cực tím
d. Bộ nhớ chỉ đọc.
Câu 37. EEPROM là:
a. Bộ nhớ ghi/đọc
b. Bộ nhớ có thể lập trình và xóa được bằng xung điện
c. Bộ nhớ có thể lập trình và xóa được bằng tia cực tím
d. Bộ nhớ chỉ đọc.
Câu 38. Bộ nhớ có 14 đường địa chỉ và 8 đường dữ liệu ra, cho biết dung lượng bộ nhớ là: 
a. 8Kbyte
b. 16Kbyte
c. 32Kbyte
d. 64Kbyte
Câu 39. Bộ nhớ có 12 đường địa chỉ và 8 đường dữ liệu ra, cho biết dung lượng bộ nhớ là: 
a. 8Kbit
b. 16Kbit
c. 32Kbit
d. 64Kbit
Câu 40. Bộ nhớ có 14 đường địa chỉ và 8 đường dữ liệu ra, xác định vùng địa chỉ theo mã Hex.
a. 00-3F
b. 000-3FF
c. 0000-3FFF
d. 0000-7FFF
Câu 41. Con IC EPROM 27128 chứa 128Kbit, IC có 8 đường dữ liệu ra từ D0-D7. IC EPROM này có số đường địa chỉ từ A0 đến:
a. A12
b. A13
c. A14
d. A15
Câu 42. Cho bảng trạng thái sau, xác định hàm Logic ngõ ra C,D
[image: ]
a. C = [image: ]   ;   D = [image: ]
b. C = [image: ]  ;   D = [image: ]
c. C = [image: ]   ;   D =[image: ]
d. C = [image: ] ;   D = [image: ]

Câu 43. Cho mạch Logic như hình sau: 
[image: ]
Hãy cho biết mạch Logic tương đương:
a. [image: ]
b. [image: ]
c. [image: ]
d. Cả 3 đều đúng.

Câu 43. Thẻ nhớ USB thuộc dạng bộ nhớ nào dưới đây:
a. EPROM
b. RAM
c. FLashROM
d. [bookmark: _GoBack]PROM
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